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Trang số 01
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1. Trường hợp NPP có 
doanh thu năm dưới 01 tỷ đồng

Trang số 02

Sổ kế toán: Sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ

(Mẫu số S1a-HKD)

NPP có thể lựa chọn:

• In sổ giấy để ghi chép thủ công hoặc dùng file Excel để quản lý.

• Ghi theo định kỳ hoặc ghi theo từng lần phát sinh.
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1. Trường hợp NPP có doanh thu năm dưới 01 tỷ đồng

Trang số 03

02 phương pháp ghi sổ

Phương pháp 1: Ghi định kỳ Lưu ý: 

• Khi bán lẻ sản phẩm cho khách hàng, NPP cần ghi chép lại vào một file Excel cá nhân hoặc Bảng kê bán lẻ

hàng hóa, dịch vụ nội bộ. Cuối ngày, NPP cộng tổng số tiền trên Bảng kê thành một số tổng duy nhất để ghi

vào Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa dịch vụ. 

• Bảng kê bán lẻ chỉ là chứng từ nội bộ để hỗ trợ tổng hợp doanh thu trước khi ghi vào Sổ doanh thu.
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1. Trường hợp NPP có doanh thu năm dưới 01 tỷ đồng

Trang số 04

Phương pháp 2: Ghi theo

từng lần phát sinh

• Cột A: Ngày, tháng phát sinh doanh thu

• Cột B: Diễn giải doanh thu từ việc bán hàng hóa, dịch vụ (theo từng nghiệp vụ 

hoặc tổng hợp - VD: doanh thu bán lẻ, doanh thu quán ăn, doanh thu dịch vụ,...)

• Cột 1: Ghi số tiền bán hàng hóa, dịch vụ

02 phương pháp ghi sổ
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1. Trường hợp NPP có doanh thu năm dưới 01 tỷ đồng

Trang số 05

Chứng từ kế toán Hình thức lưu trữ Thời gian lưu trữ Công tác kế toánMục đích sổ kế toán

• Làm căn cứ kê

khai, xác định NPP

có thuộc đối tượng

chịu thuế GTGT, nộp

thuế TNCN không

• Theo dõi, đối chiếu

số liệu với cơ quan

thuế

• Không bắt buộc 

phải lập

• Tuy nhiên, nên lưu 

giữ hóa đơn mua 

hàng, chứng từ 

thanh toán, hóa đơn 

bán hàng (nếu có), 

bảng kê bán lẻ và 

các tài liệu liên quan 

để phục vụ việc giải 

trình với cơ quan 

thuế khi cần

Điện tử hoặc Giấy Đối với tài liệu kế toán: 

tối thiểu 5 năm

Người đại diện 

HKD/CNKD tự ghi 

chép/ bố trí người 

khác (người nhà, 

người làm quản lý, 

điều hành, thủ kho, 

thủ quỹ, người được 

giao nhiệm vụ thường 

xuyên mua, bán tài 

sản kiêm nhiệm) làm 

kế toán/ thuê dịch vụ 

làm kế toán
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2. Trường hợp NPP có 
doanh thu năm từ 1 đến 3 tỷ
(lựa chọn phương pháp doanh thu)

Tài liệu dành cho Nhà Phân Phối

Trang số 06

Sổ kế toán: Sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ

(Mẫu số S2a-HKD)
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2. Trường hợp NPP có doanh thu năm từ 1 đến 3 tỷ
(lựa chọn phương pháp doanh thu)

Tài liệu dành cho Nhà Phân Phối

Trang số 07
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2. Trường hợp NPP có doanh thu năm từ 1 đến 3 tỷ
(lựa chọn phương pháp doanh thu)

Tài liệu dành cho Nhà Phân Phối

Trang số 08

Ví dụ ghi sổ theo Mẫu số S2a-HKD
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Trang số 09

Chứng từ kế toán Hình thức lưu trữ Thời gian lưu trữ Công tác kế toánMục đích sổ kế toán

• NPP có nhiều 

nhóm ngành nghề 

khác nhau: mở sổ 

cho từng ngành 

nghề có cùng tỷ lệ % 

để tính thuế GTGT 

hoặc cùng mức thuế 

suất để tính thuế 

TNCN

• Cơ quan thuế cung 

cấp dữ liệu nộp 

thuế GTGT/TNCN: 

theo dõi, đối chiếu 

số thuế phải nộp. 

• Hóa đơn và các 

chứng từ khác như 

hóa đơn điện tử, 

phiếu thu, sao kê 

ngân hàng, chứng từ 

thanh toán, bảng kê 

bán lẻ, hợp đồng,…

Điện tử hoặc Giấy Đối với tài liệu kế toán: 

tối thiểu 5 năm

Người đại diện 

HKD/CNKD tự ghi 

chép/ bố trí người 

khác (người nhà, 

người làm quản lý, 

điều hành, thủ kho, 

thủ quỹ, người được 

giao nhiệm vụ thường 

xuyên mua, bán tài 

sản kiêm nhiệm) làm 

kế toán/ thuê dịch vụ 

làm kế toán

2. Trường hợp NPP có doanh thu năm từ 1 đến 3 tỷ
(lựa chọn phương pháp doanh thu)
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3. Trường hợp NPP có doanh thu năm

• từ 1 đến 3 tỷ & chọn kê khai theo phương thức thu nhập

• từ 3 tỷ đến 50 tỷ

• trên 50 tỷ

Tài liệu dành cho Nhà Phân Phối

Trang số 10

3.1. Sổ kế toán: Sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ (Mẫu số S2b-HKD)

• Sổ này được mở để ghi doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo từng

nhóm danh mục ngành nghề kinh doanh có cùng tỷ lệ % để tính

thuế GTGT.

• Trường hợp NPP có nhiều nhóm ngành nghề khác nhau: sổ này

có thể mở cho từng ngành nghề có cùng tỷ lệ % để tính thuế GTGT.

• Trường hợp cơ quan thuế cung cấp dữ liệu nộp thuế GTGT: NPP

sử dụng sổ này để theo dõi, đối chiếu số thuế GTGT phải nộp với cơ

quan thuế.
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3. Trường hợp NPP có doanh thu năm

• từ 1 đến 3 tỷ & chọn kê khai theo phương thức thu nhập

• từ 3 tỷ đến 50 tỷ

• trên 50 tỷ

Tài liệu dành cho Nhà Phân Phối

Trang số 11

3.1. Sổ kế toán: Sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ (Mẫu số S2b-HKD)
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Trang số 12

Ví dụ ghi sổ theo Mẫu số S2b-HKD

3.1. Sổ kế toán: Sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ
(Mẫu số S2b-HKD)

3. Trường hợp NPP có doanh thu năm

• từ 1 đến 3 tỷ & chọn kê khai theo phương thức thu nhập

• từ 3 tỷ đến 50 tỷ

• trên 50 tỷ
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3. Trường hợp NPP có doanh thu năm

• từ 1 đến 3 tỷ & chọn kê khai theo phương thức thu nhập

• từ 3 tỷ đến 50 tỷ

• trên 50 tỷ

Tài liệu dành cho Nhà Phân Phối

Trang số 13

3.2. Sổ chi tiết doanh thu, chi phí (Mẫu số S2c-HKD)

NPP mở sổ này để xác định nghĩa vụ thuế TNCN theo quy định của pháp luật

về thuế. Trường hợp cơ quan thuế cung cấp dữ liệu nộp thuế TNCN thì NPP sử

dụng sổ này để đối chiếu số thuế TNCN phải nộp với cơ quan thuế.
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Trang số 14

3.2. Sổ chi tiết doanh thu, chi phí (Mẫu số S2c-HKD)

3. Trường hợp NPP có doanh thu năm

• từ 1 đến 3 tỷ & chọn kê khai theo phương thức thu nhập

• từ 3 tỷ đến 50 tỷ

• trên 50 tỷ
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Trang số 15

Ví dụ ghi sổ theo Mẫu số S2c-HKD

• Để tiện cho việc theo dõi và ghi sổ, NPP nên tách

thành 2 sổ riêng, một sổ ghi doanh thu và một

sổ ghi chi phí. Cả hai sổ doanh thu và chi phí đều

cần đảm bảo đầy đủ nội dung theo Mẫu S2c-HKD.

• NPP có thể kê khai theo từng tháng hoặc từng quý.

3.2. Sổ chi tiết doanh thu, chi phí (Mẫu số S2c-HKD)

3. Trường hợp NPP có doanh thu năm

• từ 1 đến 3 tỷ & chọn kê khai theo phương thức thu nhập

• từ 3 tỷ đến 50 tỷ

• trên 50 tỷ
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3. Trường hợp NPP có doanh thu năm

• từ 1 đến 3 tỷ & chọn kê khai theo phương thức thu nhập

• từ 3 tỷ đến 50 tỷ

• trên 50 tỷ

Tài liệu dành cho Nhà Phân Phối

Trang số 16

3.3. Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (Mẫu số S2d-HKD)

• NPP mở sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa để theo

dõi, quản lý về tình hình nhập, xuất, tồn cho từng vật liệu, dụng

cụ, sản phẩm, hàng hóa.

• Như vậy, đối với mỗi sản phẩm NPP cần lập một sổ riêng để theo

dõi, quản lý về tình hình nhập, xuất, tồn.
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Trang số 17

3.3. Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (Mẫu số S2d-HKD)

3. Trường hợp NPP có doanh thu năm

• từ 1 đến 3 tỷ & chọn kê khai theo phương thức thu nhập

• từ 3 tỷ đến 50 tỷ

• trên 50 tỷ
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Trang số 18

Ví dụ ghi sổ theo Mẫu số S2d-HKD

3. Trường hợp NPP có doanh thu năm

• từ 1 đến 3 tỷ & chọn kê khai theo phương thức thu nhập

• từ 3 tỷ đến 50 tỷ

• trên 50 tỷ

3.3. Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (Mẫu số S2d-HKD)
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3. Trường hợp NPP có doanh thu năm

• từ 1 đến 3 tỷ & chọn kê khai theo phương thức thu nhập

• từ 3 tỷ đến 50 tỷ

• trên 50 tỷ

Tài liệu dành cho Nhà Phân Phối

Trang số 19

3.4. Sổ chi tiết tiền (Mẫu số S2e-HKD)

• NPP phải mở sổ chi tiết tiền để theo dõi tình hình thu, chi bằng tiền

mặt hoặc tiền gửi không kỳ hạn (tiền gửi để thanh toán) trong tài

khoản hộ kinh doanh của NPP tại các ngân hàng và tổ chức cung ứng

dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật.

• NPP có thể mở sổ này chi tiết theo từng loại tiền (tiền mặt, tiền gửi không

kỳ hạn). Đối với tiền gửi không kỳ hạn, NPP có thể theo dõi riêng số tiền

gửi tại từng ngân hàng hoặc từng tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
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Trang số 20

3.4. Sổ chi tiết tiền (Mẫu số S2e-HKD)

3. Trường hợp NPP có doanh thu năm

• từ 1 đến 3 tỷ & chọn kê khai theo phương thức thu nhập

• từ 3 tỷ đến 50 tỷ

• trên 50 tỷ
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Trang số 21

Ví dụ ghi sổ theo Mẫu số S2e-HKD

3.4. Sổ chi tiết tiền (Mẫu số S2e-HKD)

3. Trường hợp NPP có doanh thu năm

• từ 1 đến 3 tỷ & chọn kê khai theo phương thức thu nhập

• từ 3 tỷ đến 50 tỷ

• trên 50 tỷ
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Trang số 22

Chứng từ kế toán Hình thức lưu trữ Thời gian lưu trữ Công tác kế toánMục đích sổ kế toán

• NPP có nhiều nhóm ngành 

nghề khác nhau: mở sổ cho 

từng ngành nghề để theo dõi

doanh thu, thuế GTGT theo

từng địa điểm kinh doanh, 

ngành nghề KD, chi phí thực tế

hoạt động kinh doanh theo

từng nhóm chi phí, theo dõi

khấu hao TSCĐ, hàng tồn kho, 

khấu hao NVL, theo dõi tiền gửi

và/rút ra

• Cơ quan thuế cung cấp dữ liệu 

nộp thuế GTGT/TNCN: theo 

dõi, đối chiếu số thuế phải nộp. 

• Hóa đơn và các 

chứng từ khác như 

hóa đơn điện tử, 

phiếu thu,chứng từ

thu chi tiền mặt, sao 

kê ngân hàng, chứng 

từ thanh toán, bảng 

kê bán lẻ, hợp đồng,…

Điện tử hoặc Giấy Đối với tài liệu kế toán: 

tối thiểu 5 năm

Người đại diện 

HKD/CNKD tự ghi 

chép/ bố trí người 

khác (người nhà, người 

làm quản lý, điều hành, 

thủ kho, thủ quỹ, người 

được giao nhiệm vụ 

thường xuyên mua, bán 

tài sản kiêm nhiệm) làm 

kế toán/ thuê dịch vụ 

làm kế toán

Sổ sách, doanh thu phải kê khai theo ngành (Sổ 1 là ngành này, sổ 2 là ngành khác)

3. Trường hợp NPP có doanh thu năm

• từ 1 đến 3 tỷ & chọn kê khai theo phương thức thu nhập

• từ 3 tỷ đến 50 tỷ

• trên 50 tỷ
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